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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 516/2021/HS-PT 

Ngày: 21-12-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự  

Các Thẩm phán:                           Ông Đặng Kim Nhân  

Bà Lê Thúy Cầu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Tấn Ánh, Kiểm sát viên. 

 

Ngày    tháng    năm     , tại tr  s  Tòa án nhân  ân t nh  uảng Nam, 

Toà án nhân  ân  ấp  ao tại Đà N ng   t    phú  th m   ng khai v  án h nh sự 

th   ý số          TLPT-H  ngày    tháng    năm       ối v i  ị  áo Gao 

Liang G và  ồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt 

Nam trái phép”; “Đưa hối lộ”.  

Do    kháng  áo   a  á   ị  áo  ối v i Bản án h nh sự s  th m số 

70/2021/HS- T ngày  9           a Tòa án nhân  ân t nh  uảng Nam.  

Bị cáo có kháng cáo: 

1. Gao Liang G (tên tiếng Việt là Cao Lượng C), sinh năm  9  , tại: Trung 

 uố ; n i  ư trú: t nh Phú  Ki n, Trung  uố ; nghề nghi p: kinh  oanh; tr nh  ộ 

họ  vấn: tiểu họ ; gi i tính: nam; quố  tị h: Trung  uố ;  ân tộ : Hán; t n giáo: 

Phật giáo;  on  ng Gao Liu M và  à Wang Tian H;    vợ  à  à  u Bao Q (đã ly 

hôn năm 2013) và     on, sinh năm     ; tiền án, tiền sự: kh ng;  ị   t tạm gi  

từ ngày  6       ,  huyển sang tạm giam từ ngày             n nay. C  mặt. 

2. Wu Ju R (tên tiếng Việt là Ngô Cự V), sinh năm  9  , tại: Trung  uố ; 

n i  ư trú: t nh Phú  Ki n, Trung  uố ; nghề nghi p: n ng; tr nh  ộ họ  vấn: 
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trung họ  (cấp 2); gi i tính: nam; quố  tị h: Trung  uố ;  ân tộ : Hán; t n giáo: 

Phật giáo;  on  ng Wu Ming X và  à Lin Y;    vợ  à  à Weng Liu F và     on, 

con   n sinh năm     ,  on nhỏ sinh năm     ; tiền án, tiền sự: kh ng;  ị   t tạm 

giam từ ngày  6          n nay. C  mặt. 

3. Lương Thùy D, sinh năm  9 6, tại: t nh Trà Vinh; n i  ăng ký hộ kh u 

thường trú: t nh Trà Vinh;  h    hi n nay: thành phố Đà N ng; nghề nghi p: thợ 

 àm t  ; tr nh  ộ họ  vấn:      ; gi i tính: n ; quố  tị h: Vi t Nam;  ân tộ : 

Kinh; t n giáo: kh ng;  on  ng Lư ng Văn T và  à Nguyễn Thị E;  hưa    

 hồng,  on; tiền án, tiền sự: kh ng;  ị tạm gi  từ ngày  3       ,  huyển sang 

tạm giam từ ngày             n nay. C  mặt. 

4. Bùi Văn T, sinh năm     , tại: t nh Hà T nh; n i  ăng ký hộ kh u 

thường trú và  h    hi n nay: t nh Hà T nh; nghề nghi p:  ao  ộng tự  o; tr nh  ộ 

họ  vấn:      ; gi i tính: nam; quố  tị h: Vi t Nam;  ân tộ : Kinh; t n giáo: 

kh ng;  on  ng Bùi D và  à Nguyễn Thị H;  hưa    vợ,  on; tiền án, tiền sự: 

kh ng;  ị   t tạm giam từ ngày    9        n nay. C  mặt. 

- Người phiên dịch: Bà Dư ng Minh T, sinh năm  993;   n vị   ng tá : 

Trung tâm Đối ngoại    Ngoại v  thành phố Đà N ng. C  mặt.  

Trong v  án  òn    nh ng người    quyền  ợi và ngh a v   iên quan kh ng 

   kháng  áo. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Do    nhu  ầu sang Vi t Nam  ể  ánh  ài, Gao Liang G (tên tiếng Việt là 

Cao Lượng C)  ã  iên h  v i một người  àn  ng Trung  uố      i t  anh  à “Đ” 

 ể nhập  ảnh trái ph p vào Vi t Nam v i giá  à   .    nhân  ân t . Ngày 

         , Cao Lượng C  i từ  uảng Tây, Trung  uố   ằng  ường tiểu ngạ h 

vào Vi t Nam rồi   n thành phố Đà N ng,  ưu trú tại Phòng    9 khá h sạn C 

(địa chỉ: thành phố Đà Nẵng).  

 au khi   n Vi t Nam, vào khoảng  uối tháng          n  ầu tháng 

      , Cao Lượng C  ã tổ  hứ   ho    người Trung  uố  nhập  ảnh trái ph p 

vào Vi t Nam. Trong   , Cao Lượng C thuê người    tài khoản We hat  à “Đ” và 

người    tài khoản We hat  à “S” v i số tiền tổng  ộng  à    .    nhân  ân t ,  ể 

tổ  hứ   ưa  9 người Trung  uố  sang Vi t Nam  ánh  ạ  trự  tuy n giúp  ho 

Cao Lượng C trên  á  trang mạng  ánh  ạ  tại Ma Cao và Cao Lượng C sẽ trả 

tiền   ng theo tháng  ho họ.  au khi  9  người Trung  uố  này nhập  ảnh trái 

ph p vào Vi t Nam và   n thành phố Đà N ng th   ượ  Cao Lượng C  ố trí   n   
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tại khá h sạn E (địa chỉ: thành phố Đà Nẵng),   n ngày           th   ị C ng an 

thành phố Đà N ng phát hi n,  á h  y tại khá h sạn E, B nh vi n  ao phổi Đà 

N ng và B nh vi n  99   a Bộ C ng an. Còn     ối tượng tên  à Chen Xiao L 

(sinh năm 1991; trú tại:, Trung Quốc)  à người  o “Đ” thuê Cao Lượng C v i số 

tiền  à  .    nhân  ân t   ể nhập  ảnh trái ph p vào Vi t Nam giúp  ho “Đ”. Tuy 

nhiên, khi vào Đà N ng, Chen Xiao L  ưu trú    âu kh ng rõ, ngày  3       , 

Chen Xiao L từ Đà N ng vào   tại Vi  a H Beachside (thuộc tỉnh Quảng Nam). 

Đ n ngày           th   ị C ng an t nh  uảng Nam phát hi n  ùng v i     ối 

tượng người Trung  uố   ưu trú trái ph p trên  ịa  àn thành phố H và thị  ã Đ, 

 ượ   ưa  i  á h  y tại Trung tâm Huấn  uy n và  ồi  ưỡng ki n thứ  quố  

phòng, an ninh t nh  uảng Nam (đóng tại xã tỉnh Quảng Nam). 

Tại Trung tâm Huấn  uy n và Bồi  ưỡng ki n thứ  quố  phòng, an ninh 

t nh  uảng Nam, vào  hiều ngày          , khi  ng Võ T H (Phó Trung đoàn 

trưởng Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam)  ượ   h  

 ịnh  àm Ph  Ch  huy Thường trự  khu  á h  y   n khu  á h  y  ể kiểm tra th  

Wu Ju R (tên tiếng Việt là Ngô Cự V)  à    trong số     ối tượng  ị  á h  y tại 

Trung tâm  in gặp  ng Võ T H. Th ng qua phần mềm  ị h ti ng Trung  uố  

 ượ   ài  ặt trên máy  i n thoại   a  ng H, Ng  Cự V nhờ  ng H  ho Ng  Cự V 

s    ng  i n thoại  ng H  ể  iên h  v i số  i n thoại  3  .  6.3 6   a gia   nh 

th   ượ   ng H  ồng ý. Ng  Cự V n i  huy n v i người nhà  ằng ti ng Trung 

 uố  trong thời gian    giây rồi  ưa  i n thoại  ại  ho  ng H. Đồng thời, trong 

thời gian  á h  y, Ng  Cự V thường  uyên s    ng mạng We hat   a Trung 

 uố   ể gọi và th ng  áo  ho Cao Lượng C  i t  à Ng  Cự V  ã  ị   t;  ịnh vị vị 

trí khu  á h  y trên  ản  ồ    tên thành phố T rồi  h p h nh  á nhân (của Ngô Cự 

V) g i  ho Cao Lượng C và nhờ Cao Lượng C t m  á h  ưa Ng  Cự V ra ngoài; 

h t  ao nhiêu tiền  ũng phải  ưa Ng  Cự V ra khỏi khu  á h  y và hứa khi ra 

ngoài  ượ  sẽ trả  ại tiền  ho Cao Lượng C.  au   , tài khoản We hat   a người 

   tên Liang Chao Wei (tên tiếng Việt là Lương Triệu V, bạn của Ngô Cự V) k t 

 ạn v i tài khoản We hat   a Cao Lượng C và g i  ho Cao Lượng C số  i n 

thoại   a  ng Võ T H. V  trư   khi nhờ Cao Lượng C, Ng  Cự V  ã nhờ Lư ng 

Tri u V t m  á h  ưa Ng  Cự V ra ngoài và g i số  i n thoại   a  ng Võ T H cho 

Lư ng Tri u V, nhưng Lư ng Tri u V kh ng  ồng ý. Do   , khi  i t Ng  Cự V 

nhờ Cao Lượng C th  Lư ng Tri u V  ã g i số  i n thoại   a  ng H qua cho Cao 

Lượng C. 

Đ n ngày          , Cao Lượng C t m gặp  ạn gái   a m nh  à Lư ng 

Thùy D tại ti m   t t     a D (địa chỉ: thành phố Đà Nẵng), rồi  ưa  ho D 01 

 i n thoại  i  ộng    g n s n thẻ sim số    6.3  .9 3 và  ề nghị D s    ng  i n 

thoại này  ể  iên  ạ  v i  ng Võ T H th ng qua số  i n thoại  9  .  3. 3   ượ  
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 ưu s n trong máy, nhằm m    í h trao  ổi  ể  ưa Ng  Cự V ra khỏi khu  á h  y 

và D  ồng ý.  au   , Lư ng Thùy D  ùng số  i n thoại    6.3  .9 3 gọi vào số 

 i n thoại  9  .  3. 3    a  ng H, tự  ưng  à th ng  ị h viên   a một số  ối 

tượng người Trung  uố  và  ề  ập vấn  ề muốn  ng  H thả      ng  ân Trung 

 uố  tên  à Wu Ju R (Ngô Cự V) và thỏa thuận sẽ  ưa  ho  ng H số tiền  à 

   .   .     ồng. Ông Võ T H  ã tr nh  áo v i C  quan  iều tra sự vi   trên. 

Khoảng    giờ  ùng ngày, Cao Lượng C  i n thoại  ho D n i sẽ  ưa tiền 

cho D và nhờ D  i vào T  huộ  người, rồi mang    .   .     ồng (được bỏ 

trong một túi ni lông màu trắng)   n  ưa  ho D.  au   , D và Nguyễn Thị Kim X 

(là bạn của D)  i vào thành phố T  ằng  e   t   ị h v  Grap  o Lê Văn H  iều 

khiển. Khi gần   n B nh vi n P, thành phố T th  D gọi  i n thoại  ho  ng H,  ng 

H hẹn D   n quán  à phê T Coffe (đường, thành phố T, tỉnh Quảng Nam)  ể gặp 

nhau. Khi D  ặt túi tiền  ên  àn  ể  ưa  ho  ng H th   ị C ng an   t quả tang, 

tạm gi :    .   .     ồng,     i n thoại  i  ộng và một số giấy tờ, thẻ Ngân 

hàng     iên quan.  

 uá tr nh m  rộng  iều tra v  án,  á   ịnh: từ khoảng  uối tháng        

  n tháng       , Trần Thị T tổ  hứ   ho nhiều người Trung  uố  (sau khi nhập 

cảnh trái phép vào Việt Nam)   n   nhiều n i trên  ịa  àn thành phố Đà N ng. 

Khi  ị  á     quan  hứ  năng ti n hành kiểm tra  o  ị h Covi - 9  ùng phát tại 

Đà N ng th  T s p   p  ho nh ng nh m người Trung  uố   hạy vào  ịa  àn t nh 

 uảng Nam  ưu trú,    thể như sau:  

Vào khoảng  uối tháng       , th ng qua Nguyễn Thị Thùy T, Trần Thị T 

thuê  ăn nhà tại, quận N, thành phố Đà N ng  ể tổ  hứ   ho  9 người Trung 

 uố   ưu trú trái ph p. Và, vào gi a tháng       , Trần Thị T ti p t   tổ  hứ  

 ho nh m khoảng    người Trung  uố   ưu trú trái ph p tại số nhà  93 N, 

phường K, quận N, thành phố Đà N ng. Tại  ây, T thuê Bùi Văn T và Trần Thị G 

(là em gái ruột của T và người yêu của T) ph   v  nấu ăn, giao sim,  ar   i n 

thoại,  i  ổi tiền và mua  á  vật   ng  ần thi t  ho nh m người Trung  uố  theo 

sự phân   ng   a T, m i tháng T trả tiền   ng  ho T từ  .   .     ồng   n 

10.   .     ồng. Trong quá tr nh  àm vi    ho T, Bùi Văn T    nghe T n i nh m 

người Trung  uố  này nhập  ảnh trái ph p vào Vi t Nam và  ưu trú trái ph p tại 

Đà N ng. Đ n khoảng  uối tháng       , T  ố trí  ho  9 người Trung  uố    số 

nhà    N  ùng T, T và G  huyển   n  ưu trú tại số nhà   ,  3 Dư ng T  G, 

phường K, quận N, thành phố Đà N ng. 

Vào khoảng  uối tháng 6     , khi thấy  ự   ượng  hứ  năng kiểm tra tại 

gần khu vự  nhà   ,  3 Dư ng T  G và khu vự  nhà  93 N (lúc này Trần Thị T 

đang ở Hà Tĩnh). Th ng qua ứng   ng Messenger trên máy  i n thoại, Bùi Văn T 

nh n tin th ng  áo  ho Trần Thị T  i t, t nh h nh  ự   ượng  hứ  năng  ang kiểm 
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tra  ể T t m  á h  ưa nh m người Trung  uố   ang  ưu trú  i trốn.  au khi  ưa 

hai nh m người Trung  uố  này ra khỏi nhà  ằng  e ta i (do T thuê) th  T  ùng 

G  i về Hà T nh.  

Vào  ầu tháng       , T và T vào  ại Đà N ng. Đ n gi a tháng       ,  o 

t nh h nh  ị h Covi - 9 nên  ự   ượng  hứ  năng Đà N ng kiểm tra ráo ri t. 

Nhằm trốn tránh sự kiểm tra   a  ự   ượng  hứ  năng tại Đà N ng, vào ngày 

 3        Trần Thị T gọi  i n và nhờ Phạm Thị U thuê nguyên  ăn Vi  a C(địa 

chỉthành phố H, do ông Huỳnh Viết X làm chủ),  ưa nh m  9 người Trung  uố  

 ưu trú tại số nhà   ,  3 Dư ng T  G, phường K, quận N, thành phố Đà N ng 

 ùng v i Bùi Văn T và Trần Thị G   n  ưu trú tại Vi  a từ ngày  3          n 

ngày          , v i giá  à  9.   .     ồng. Khi  oàn khá h Trung  uố   ưu trú 

tại  ây, T  h   ung  ấp  3 Giấy  hứng minh nhân  ân   a T, G, T và     ản photo 

hộ  hi u   a    người Trung  uố  (tên A H)  ho  ng Huỳnh Vi t X, số người 

Trung  uố   òn  ại T kh ng  ung  ấp giấy tờ tùy thân. T  ùng T, G và  9 người 

khá h Trung  uố  vào     n ngày           th   ỏ  i. Trong  9 người Trung 

 uố   ưu trú trái ph p tại  ây, hi n nay  ã  á   ịnh  ượ     người tên  à Chen An 

Y (sinh ngày 09/10/1987; hộ chiếu số EF9301208; trú tại: Hồ Nam, Trung 

Quốc). 

Nh ng người Trung  uố   ưu trú tại Vi  a C, sau     ượ  Trần Thị T  ố trí 

trốn  hạy vào Thành phố Hồ Chí Minh  ùng v i T, A H (người yêu của T), Trần 

Thị G và Bùi Văn T. Khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, T giao cho T một túi  á h, 

trong       nhiều giấy tờ tùy thân   a T;    hộ  hi u số EF93      tên  à CHEN 

AN Y (sinh ngày 09/10/1987; trú tại: Hồ Nam, Trung Quốc) và     hi    e   t  

(01 xe Mazda 3 màu trắng, BKS 38A-229.03; 01 xe ô tô Mercedes Benz E200 

Sport màu đen, BKS 38A-289.81)  ể T quản  ý và  huyển vào tài khoản   a T 

36 .   .     ồng, T yêu  ầu T  huyển số tiền này vào tài khoản số 

      3         a Phạm Thị Thúy D  ể D lo cho T trốn  i nư   ngoài 

(Campuchia hoặc Thái L).  au   , T  ùng A H  ỏ trốn. Hi n, C  quan An ninh 

 iều tra  ã kh i tố và ra L nh truy nã  ối v i Trần Thị T về tội “Tổ chức cho 

người khác ở lại Việt Nam trái phép”. 

Ngoài ra, qua  iều tra  òn  á   ịnh Trần Thị T tổ  hứ   ho    nh m người 

Trung  uố  (nhập cảnh trái phép)   n  ưu trú tại Vi  a H Beachside (thị xã Đ) và 

Time Villa H (thành phố H). Trong   ,        ối tượng tên Chen Xiao L (là 

người do bị cáo Gao Liang G đưa sang Việt Nam, nhập cảnh trái phép như đã 

nêu trên) và  ị  áo Wu Ju R   n  ưu trú tại Vi  a H Beachside. 

Tại B n  n h nh  ự  ơ  h              H - T ng y            c   T   

 n nh n d n   nh Q  ng N      q y     nh: 
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Tuyên  ố  ị  áo Gao Liang G phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập 

cảnh, ở lại Việt Nam trái phép” và tội “Đưa hối lộ”;  á   ị  áo Wu Ju R, Lư ng 

Thùy D phạm tội “Đưa hối lộ”;  ị  áo Bùi Văn T phạm tội “Tổ chức cho người 

khác ở lại Việt Nam trái phép”.     

Căn  ứ vào  iểm a khoản 3, khoản   Điều 3  ;  iểm s khoản   Điều   ; 

 iểm g khoản   Điều   ; Điều 3 ; Điều 3    a Bộ  uật H nh sự năm      (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017)  

X  phạt  ị  áo Gao Liang G 07 (bảy) năm tù và    phạt  ổ sung số tiền 

10.000.000 (Mười triệu)  ồng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại 

Việt Nam trái phép”.  

Căn  ứ vào  á   iểm a, e khoản   Điều 36 ;  iểm s khoản   Điều   ; Điều 

3    a Bộ  uật H nh sự năm      (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

X  phạt  ị  áo Gao Liang G 03 (ba) năm tù về tội “Đưa hối lộ”.  

Căn  ứ vào  iểm a khoản   Điều      a Bộ  uật H nh sự năm      (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). Tổng hợp h nh phạt  uộ   ị  áo Gao Liang G phải  hấp 

hành h nh phạt  hung  ho  ả hai tội  à 10 (mười) năm tù. Thời hạn  hấp hành 

h nh phạt tù  ượ  tính từ ngày  ị tạm gi   à ngày  6       . 

Căn  ứ vào  á   iểm a, e khoản  , khoản   Điều 36 ;  iểm s khoản   Điều 

  ; Điều 3 ; Điều 3    a Bộ  uật H nh sự năm      (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

X  phạt  ị  áo Wu Ju R 04 (b n) năm tù và    phạt  ổ sung số tiền 

10.000.000 (Mười triệu)  ồng. Thời hạn  hấp hành h nh phạt tù  ượ  tính từ ngày 

 ị tạm giam  à ngày  6       . 

Căn  ứ vào  á   iểm a, e khoản   Điều 36 ;  iểm s khoản   Điều   ; Điều 

3    a Bộ  uật H nh sự năm      (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

X  phạt  ị  áo Lư ng Thùy D 02 (hai) năm 06 (s  ) tháng tù. Thời hạn 

 hấp hành h nh phạt tù  ượ  tính từ ngày  ị tạm gi   à ngày  3       . 

Căn  ứ vào  iểm   khoản   Điều 3  ;  iểm s khoản   Điều   ; khoản   

Điều   ; Điều 3    a Bộ  uật H nh sự năm      (sửa đổi, bổ sung năm 2017). X  

phạt  ị  áo Bùi Văn T 03 (ba) năm tù. Thời hạn  hấp hành h nh phạt tù  ượ  tính 

từ ngày  ị tạm giam  à ngày    9     . 

Ngoài ra,  ản án s  th m  òn quy t  ịnh về phần     ý vật  hứng, án phí và 

quyền kháng  áo theo quy  ịnh   a pháp  uật. 

Kh ng c o: 

Ngày  9        ,  ị  áo Gao Liang G nộp   n kháng  áo  in giảm nhẹ 

h nh phạt. 



7 

 

Ngày  9        ,  ị  áo Wu Ju R nộp   n kháng  áo  in giảm nhẹ h nh 

phạt. 

Ngày           ,  ị  áo Bùi Văn T nộp   n kháng  áo  in giảm nhẹ h nh 

phạt. 

Ngày           ,  ị  áo Lư ng Thùy D nộp   n kháng  áo  in giảm nhẹ 

h nh phạt. 

Tại phi n     phúc  h  : 

Cá   ị  áo gi  nguyên nội  ung kháng  áo.  

Đại diện Viện ki m sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát bi u: 

Đối v i  á   ị  áo Gao Liang G, Wu Ju R và Bùi Văn T sau khi   t    s  

th m kh ng    t nh ti t giảm nhẹ m i nên kh ng       s    t giảm h nh phạt.  

Đối v i  ị  áo Lư ng Thùy D, gia   nh  ị  áo  ung  ấp  á  tài  i u thể hi n 

gia   nh  ị  áo      ng  á h mạng;  à t nh ti t giảm nhẹ qui  ịnh tại khoản   Điều 

   Bộ  uật H nh sự nhưng  hưa  ượ  Tòa án  ấp s  th m áp   ng,  ề nghị Hội 

 ồng   t    áp   ng và   t giảm  ho  ị  áo Lư ng Thùy D một phần h nh phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Tại phiên tòa phú  th m,  á   ị  áo khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội. 

Lời khai   a  á   ị  áo tại phiên toà phù hợp v i  ời khai trong quá tr nh  iều tra 

và phù hợp v i  á  tài  i u,  hứng  ứ khá     trong hồ s  v  án;          s  k t 

 uận: 

Từ  uối tháng   năm        n  ầu tháng   năm     ,  ị  áo Gao Liang G  

 ã tổ  hứ   ho    người Trung  uố  nhập  ảnh vào Vi t Nam trái ph p. Trong 

  ,       người tên Chen Xiao L  à  o người tên “Đ” nhờ  ị  áo  ưa qua Vi t 

Nam giúp “Đ”,  òn  9 người Trung  uố   òn  ại  ị  áo tổ  hứ   ưa sang Vi t 

Nam,    ại thành phố Đà N ng và trả tiền   ng  ho họ nhằm m    í h  ể nh ng 

người này  ánh  ạ  trự  tuy n  ho  ị  áo, nhưng  hưa thự  hi n  ượ  vi    ánh 

 ạ .  

Bị  áo Wu Ju R  ũng nhập  ảnh trái ph p vào Vi t Nam,  ị phát hi n,  ưa 

 i  á h  y tại Trung tâm Huấn  uy n và  ồi  ưỡng ki n thứ  quố  phòng, an ninh 

t nh  uảng Nam. Tại  ây,  ị  áo Wu Ju R  ã  iên  ạ  và nhờ  ị  áo Gao Liang G 

t m  á h  ưa hối  ộ  ho  ng Võ T H  ể  ưa Wu Ju R ra khỏi khu  á h  y,  ị  áo 

Gao Liang G  ồng ý và  àn  ạ  v i  ị  áo Lư ng Thùy D  ưa hối  ộ  ho  ng H 

số tiền    .   .     ồng  ể giúp  ưa  ị  áo Wu Ju R ra khỏi khu  á h  y. Khi 

 ang  ưa tiền  ho  ng H th   ị C  quan An ninh  iều tra C ng an t nh  uảng 

Nam   t quả tang. 
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Bị  áo Bùi Văn T giúp  ho Trần Thị T tổ  hứ   ho  9 người Trung  uố    

 ại Vi t Nam trái ph p, thu  ợi  ất  hính số tiền   .   .     ồng.  

[2] Hành vi   a  ị  áo Gao Liang G   ã phạm tội:“Tổ chức cho người khác 

nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép” v i t nh ti t  ịnh khung tăng nặng “Đối v i 

   người tr   ên” quy  ịnh tại  iểm a khoản 3 Điều 3     a Bộ  uật H nh sự năm 

    ; hành vi   a  á   ị  áo Gao Liang G, Wu Ju R, Lư ng Thùy D  ã phạm 

tội:“Đưa hối lộ” v i t nh ti t  ịnh khung tăng nặng “C  tổ  hứ ” và “C a hối  ộ 

 à tiền, tài sản,  ợi í h vật  hất khá  trị giá từ    .   .     ồng   n  ư i 

   .   .     ồng”  ượ  quy  ịnh tại  iểm a, e khoản   Điều 36    a Bộ  uật 

H nh sự năm     ; hành vi   a  ị  áo Bùi Văn T  ã phạm tội:“Tổ chức cho 

người khác ở lại Việt Nam trái phép” v i t nh ti t  ịnh khung tăng nặng “Đối v i 

từ    người   n    người” quy  ịnh tại  iểm   khoản   Điều 3     a Bộ  uật 

H nh sự năm      như  ản án s  th m  ã qui k t  à     ăn  ứ,  úng pháp  uật.  

[3] X t kháng  áo  in giảm h nh phạt   a  á   ị  áo: Hành vi   a  á   ị 

 áo  ã  âm phạm   n hoạt  ộng quản  ý hành  hính   a Nhà nư   về   nh vự  

nhập  ảnh,  ư trú và gây kh  khăn  ho   ng tá  phòng,  hống  ị h   nh Covi -

 9. Khi quy t  ịnh h nh phạt, Tòa án  ấp s  th m  ã   t  á   ị  áo    t nh ti t 

giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm s khoản   Điều      a Bộ  uật H nh sự năm     : 

thành kh n khai  áo, ăn năn hối  ải về hành vi phạm tội;  ị  áo Gao Liang G    

t nh ti t tăng nặng trá h nhi m h nh sự  à “Phạm tội     ần tr   ên”  ối v i tội 

“Tổ  hứ   ho người khá  nhập  ảnh,    ại Vi t Nam trái ph p” qui  ịnh tại  iểm 

g khoản   Điều      a Bộ  uật H nh sự năm     ;  á   ị  áo  ều    nhân thân 

tốt,  hưa    tiền án, tiền sự. Tòa án  ấp s  th m  ũng  ã   t vai trò   a  á   ị  áo 

 ối v i tội  ưa hối  ộ, trong   ,  ị  áo Wu Ju R  à người kh i  ư ng,  h  mưu,  ị 

 áo Gao Liang G và  ị  áo Lư ng Thùy D  à người giúp sứ . Mứ  h nh phạt mà 

Tòa án  ấp s  th m  ã tuyên  ối v i  á   ị  áo  à phù hợp, tư ng  ứng v i tính 

 hất và mứ   ộ, hậu quả hành vi phạm tội.  au khi   t    s  th m,  á   ị  áo 

Gao Liang G, Wu Ju R và Bùi Văn T kh ng    t nh ti t giảm nhẹ m i nên kh ng 

      s    t giảm h nh phạt.  

[4] Riêng  ối v i  ị  áo Lư ng Thùy D, sau khi   t    s  th m ngày 

03/11/2021 gia   nh  ị  áo nộp  ho Toà án nhân  ân t nh  uảng Nam  á  tài  i u 

thể hi n gia   nh  ị  áo      ng  á h mạng ( út   c 2431);   t  ây  à t nh ti t 

giảm nhẹ m i qui  ịnh tại khoản   Điều    Bộ  uật H nh sự  hưa  ượ  Tòa án  ấp 

s  th m ghi nhận nên Hội  ồng   t    áp   ng và giảm  ho  ị  áo một phần h nh 

phạt. 

[5] Cá  quy t  ịnh khá    a  ản án h nh sự s  th m kh ng    kháng  áo, 

kh ng  ị kháng nghị    hi u  ự  pháp  uật kể từ ngày h t thời hạn kháng  áo, 

kháng nghị.  
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn  ứ  iểm a,   khoản   Điều 3   Bộ  uật Tố t ng h nh sự. 

1. Kh ng  hấp nhận kháng  áo   a  á   ị  áo Gao Liang G, Wu Ju R và 

Bùi Văn T, gi  nguyên  ản án h nh sự s  th m: 

1.1 Áp   ng  iểm a khoản 3, khoản   Điều 3  ;  iểm s khoản   Điều   ; 

 iểm g khoản   Điều   ; Điều 3 ; Điều 3    a Bộ  uật H nh sự năm     .  

X  phạt  ị  áo Gao Liang G    (b y) năm tù và    phạt  ổ sung số tiền 

  .   .     ồng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái 

phép”.  

Áp   ng  á   iểm a, e khoản   Điều 36 ;  iểm s khoản   Điều   ; Điều 3  

  a Bộ  uật H nh sự năm     .  

X  phạt  ị  áo Gao Liang G 03 (ba) năm tù về tội “Đưa hối lộ”.  

Áp   ng Điều      a Bộ  uật H nh sự năm     , tổng hợp h nh phạt:  uộ  

 ị  áo Gao Liang G phải  hấp hành h nh phạt  hung  ho  ả hai tội  à    ( ười) 

năm tù. Thời hạn  hấp hành h nh phạt tù  ượ  tính từ ngày  ị tạm gi   à ngày 

26/7/2020. 

1.2 Áp   ng  á   iểm a, e khoản  , khoản   Điều 36 ;  iểm s khoản   Điều 

  ; Điều 3 ; Điều 3    a Bộ  uật H nh sự năm     .  

X  phạt  ị  áo Wu Ju R  4 (b n) năm tù và    phạt  ổ sung số tiền 

  .   .     ồng về tội “Đưa hối lộ”. Thời hạn  hấp hành h nh phạt tù  ượ  tính 

từ ngày  ị tạm giam  à ngày  6       . 

1.3 Áp   ng  iểm   khoản   Điều 3  ;  iểm s khoản   Điều   ; khoản   

Điều   ; Điều 3    a Bộ  uật H nh sự năm     .  

X  phạt  ị  áo Bùi Văn T 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở 

lại Việt Nam trái phép”. Thời hạn  hấp hành h nh phạt tù  ượ  tính từ ngày  ị 

tạm giam  à ngày    9     . 

2. Chấp nhận kháng  áo   a  ị  áo Lư ng Thùy D, s a bản án h nh sự s  

th m: 

Áp   ng  á   iểm a, e khoản   Điều 36 ;  iểm s khoản   Điều   ; khoản   

Điều   , Điều 3    a Bộ  uật H nh sự năm     .  

X  phạt  ị  áo Lư ng Thùy D 02 (hai) năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Thời 

hạn  hấp hành h nh phạt tù  ượ  tính từ ngày  ị tạm gi   à ngày  3       . 
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3. Án phí h nh sự phú  th m: 

Cá   ị  áo Gao Liang G, Wu Ju R và Bùi Văn T; m i người phải  hịu 

   .    . 

Bị  áo Lư ng Thùy D kh ng phải  hịu. 

4. Cá  quy t  ịnh khá    a  ản án h nh sự s  th m kh ng    kháng  áo, 

kh ng  ị kháng nghị    hi u  ự  pháp  uật kể từ ngày h t thời hạn kháng  áo, 

kháng nghị.  

Bản án phú  th m    hi u  ự  pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Đà N ng; 

- TAND t nh Quảng Nam; 

- C  quan C ĐT-C ng an t nh Quảng Nam; 

- Phòng H NV-C ng an t nh Quảng Nam; 

- C  quan C THAH  - C ng an t nh Quảng Nam;  

- S  Tư pháp t nh Quảng Nam; 

- C c THADS t nh Quảng Nam; 

- Bị  áo;  

- Người tham gia tố t ng khá ; 

- Lưu H VA, PHCTP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM         

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 
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